




THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2013-2014
	Ngành:  Ngôn ngữ học
	Lớp: SP Vân Nam (1)


	Sĩ số: 17
	Giảng đường: 303C
	Ngày bắt đầu học: 09/9/2013
	Ngày kết thúc học: 10/01/2014


I. MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN:

	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)
	
	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngôn ngữ học 
	4
	Thầy Nguyễn Hồng Cổn 
	
	5
	Khẩu ngữ tiếng Việt 
	4
	Cô Dương Hồng Yên 

Cô Nguyễn Minh Diệu 

	2
	Kinh tế xã hội VN 
	2
	Thầy Nguyễn Ngọc Bình 
	
	6
	Nghe hiểu tiểng Việt 
	4
	Thầy Phạm Hữu Viện 

	3
	Tiếng Việt du lịch 
	4
	Cô Phạm Thúy Hồng 
	
	7
	
	
	

	4
	Văn hóa phong tục VN 
	2
	Cô Trần Hồng Hạnh 
	
	8
	
	
	


II. THỜI KHÓA BIỂU:

	BUỔI
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Sáng
	1
	Thầy Viện

Nghe hiểu tiếng Việt
	Thầy Bình

Kinh tế xã hội Việt Nam
	Cô Hạnh

Văn hóa phong tục Việt Nam
	Thầy Cổn

Ngôn ngữ học
	Cô Diệu

Khẩu ngữ tiếng Việt

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	Cô Hồng

Tiếng Việt du lịch
	Thầy Cổn

Ngôn ngữ học
	Cô Yên

Khẩu ngữ tiếng Việt
	Cô Hồng

Tiếng Việt du lịch
	Thầy Viện

Nghe hiểu tiếng Việt

	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	


	   Buổi sáng
	Tiết 1
	8:00 đến 8:50
	
	Buổi chiều
	Tiết 5
	14:00 đến 14:50
	
	

	
	Tiết 2
	8:50 đến 9:40
	
	
	Tiết 6
	14:50 đến 15:40
	
	

	
	Tiết 3
	9:50 đến 10:40
	
	
	Tiết 7
	15:50 đến 16:40
	
	

	
	Tiết 4
	10:40 đến 11:30
	
	
	Tiết 8
	16:40 đến 17:30
	
	


THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2013-2014
	Ngành:  Ngôn ngữ học
	Lớp: SP Vân Nam (2)


	Sĩ số: 17
	Giảng đường: 304C
	Ngày bắt đầu học: 09/9/2013
	Ngày kết thúc học: 10/01/2014


I. MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN:

	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)
	
	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngôn ngữ học 
	4
	Thầy Nguyễn Hồng Cổn 
	
	5
	Khẩu ngữ tiếng Việt 
	4
	Cô Dương Hồng Yên 

Cô Nguyễn Minh Diệu 

	2
	Kinh tế xã hội VN 
	2
	Thầy Nguyễn Ngọc Bình 
	
	6
	Nghe hiểu tiểng Việt 
	4
	Thầy Phạm Hữu Viện 

	3
	Tiếng Việt du lịch 
	4
	Cô Phạm Thúy Hồng 
	
	7
	
	
	

	4
	Văn hóa phong tục VN 
	2
	Cô Trần  Hồng Hạnh 
	
	8
	
	
	


II. THỜI KHÓA BIỂU:

	BUỔI
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Sáng
	1
	Cô Hồng

Tiếng Việt du lịch
	Thầy Cổn

Ngôn ngữ học
	Cô Yên

Khẩu ngữ tiếng Việt
	Cô Hồng

Tiếng Việt du lịch
	Thầy Viện

Nghe hiểu tiếng Việt

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	Thầy Viện

Nghe hiểu tiếng Việt
	Thầy Bình

Kinh tế xã hội Việt Nam
	Cô Hạnh

Văn hóa phong tục Việt Nam
	Thầy Cổn

Ngôn ngữ học
	Cô Diệu

Khẩu ngữ tiếng Việt

	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	


	   Buổi sáng
	Tiết 1
	8:00 đến 8:50
	
	Buổi chiều
	Tiết 5
	14:00 đến 14:50
	
	

	
	Tiết 2
	8:50 đến 9:40
	
	
	Tiết 6
	14:50 đến 15:40
	
	

	
	Tiết 3
	9:50 đến 10:40
	
	
	Tiết 7
	15:50 đến 16:40
	
	

	
	Tiết 4
	10:40 đến 11:30
	
	
	Tiết 8
	16:40 đến 17:30
	
	


THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2013-2014
	Ngành:  Ngôn ngữ học
	Lớp: Thành Đô

	Sĩ số: 23
	Giảng đường: 305C
	Ngày bắt đầu học: 09/9/2013
	Ngày kết thúc học: 10/01/2014


I. MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN:

	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)
	
	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiếng Việt cao cấp
	4
	Cô Đào Thanh Lan 
	
	6
	Dịch Việt Hán
	2
	Thầy Nguyễn Văn Khang 

	2
	Tiếng Việt du lịch
	2
	Cô Vũ T. Hương Mai
	
	7
	Soạn thảo văn bản trên máy tính 
	2
	Cô Nguyễn Phương Thùy 

	3
	Đọc hiểu tiếng Việt 
	2
	Thầy Trương Nhật Vinh 
	
	8
	Viết tiếng Việt 
	2
	Cô Hoàng Anh Thi

	4
	Khẩu ngữ Tiếng Việt 
	2
	Thầy Cao Thành Việt 
	
	9
	Văn hoá Việt Nam
	2
	Cô Trần Thúy Anh 

	5
	Nghe hiểu tiếng Việt 
	2
	Cô Tăng Thị Nguyệt 
	
	
	
	
	


II. THỜI KHÓA BIỂU:

	BUỔI
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Sáng
	1
	Cô Lan
Tiếng Việt cao cấp
	Cô Nguyệt
Nghe hiểu tiếng Việt
	Cô Lan

Tiếng Việt cao cấp
	Cô Mai
Tiếng Việt du lịch
	Cô Thi
Viết tiếng Việt

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	Thầy Việt
Khẩu ngữ tiếng Việt
	
	Thầy Vinh
Đọc hiểu tiếng Việt
	Cô Thùy
Soạn thảo VB trên PC
	Cô Thúy Anh
Văn hóa Việt Nam

	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	
	Thầy Khang (P.309C)
Dịch Việt - Hán
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	


	   Buổi sáng
	Tiết 1
	8:00 đến 8:50
	
	Buổi chiều
	Tiết 5
	14:00 đến 14:50
	
	

	
	Tiết 2
	8:50 đến 9:40
	
	
	Tiết 6
	14:50 đến 15:40
	
	

	
	Tiết 3
	9:50 đến 10:40
	
	
	Tiết 7
	15:50 đến 16:40
	
	

	
	Tiết 4
	10:40 đến 11:30
	
	
	Tiết 8
	16:40 đến 17:30
	
	


THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2013-2014
	Ngành:  Ngôn ngữ học
	Lớp: Hoa Văn 

	Sĩ số: 15
	Giảng đường: 306C
	Ngày bắt đầu học: 09/9/2013
	Ngày kết thúc học: 10/01/2014


I. MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN:

	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)
	
	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiếng Việt cao cấp
	4
	Cô Đào Thanh Lan 
	
	6
	Dịch Việt Hán
	2
	Thầy Nguyễn Văn Khang 

	2
	Tiếng Việt du lịch
	2
	Cô Vũ T. Hương Mai
	
	7
	Soạn thảo văn bản trên máy tính 
	2
	Cô Nguyễn Phương Thùy 

	3
	Đọc hiểu tiếng Việt 
	2
	Thầy Trương Nhật Vinh 
	
	8
	Viết tiếng Việt 
	2
	Cô Hoàng Anh Thi

	4
	Khẩu ngữ Tiếng Việt 
	2
	Thầy Cao Thành Việt 
	
	9
	Văn hoá Việt Nam
	2
	Cô Trần Thúy Anh 

	5
	Nghe hiểu tiếng Việt 
	2
	Cô Tăng Thị Nguyệt
	
	
	
	
	


II. THỜI KHÓA BIỂU:
	BUỔI
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Sáng
	1
	Thầy Việt
Khẩu ngữ tiếng Việt
	
	Thầy Vinh
Đọc hiểu tiếng Việt
	Cô Thùy
Soạn thảo VB trên PC
	Cô Thúy Anh
Văn hóa Việt Nam

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	Cô Lan
Tiếng Việt cao cấp
	Cô Nguyệt
Nghe hiểu tiếng Việt
	Cô Lan
Tiếng Việt cao cấp
	Cô Mai
Tiếng Việt du lịch
	Cô Thi
Viết tiếng Việt

	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	 
	Thầy Khang (P.309C)
Dịch Việt - Hán
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	


	   Buổi sáng
	Tiết 1
	8:00 đến 8:50
	
	Buổi chiều
	Tiết 5
	14:00 đến 14:50
	
	

	
	Tiết 2
	8:50 đến 9:40
	
	
	Tiết 6
	14:50 đến 15:40
	
	

	
	Tiết 3
	9:50 đến 10:40
	
	
	Tiết 7
	15:50 đến 16:40
	
	

	
	Tiết 4
	10:40 đến 11:30
	
	
	Tiết 8
	16:40 đến 17:30
	
	


THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2013 - 2014
	Ngành:  Ngôn ngữ học
	Lớp: Quảng Tây 3+1
	Sĩ số: 25
	Giảng đường: 307C
	Ngày bắt đầu học: 09/9/2013
	Ngày kết thúc học: 10/01/2014


I. MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN:

	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)
	
	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiếng Việt cao cấp 1
	2
	Thầy Lê Đông
	
	5
	Viết văn tiếng Việt
	2
	Cô Hoàng Anh Thi 

	2
	Đọc hiểu tiếng Việt
	2
	Thầy Trương Nhật Vinh 
	
	6
	Lý thuyết và thực tiễn dịch thuật
	4
	Thầy Nguyễn Văn Khang

	3
	Đọc báo và tạp chí tiếng Việt
	2
	Cô Đinh Kiều Châu 
	
	7
	Tiếng Việt ngành du lịch
	2
	Thẩy Dương Xuân Quang 

	4
	Tuyển chọn tác phẩm văn học VN
	4
	Cô Nguyễn Phương Thùy
	
	8
	Đất nước học
	2
	Cô Trần Thị Hồng Hạnh


II. THỜI KHÓA BIỂU:

	BUỔI
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Sáng
	1
	Thầy Quang

Tiếng Việt ngành du lịch
	Cô Châu

Đọc báo và tạp chí TV
	
	
	Cô Thùy

Tuyển chọn tác phẩm văn học Việt Nam

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	Thầy Vinh

Đọc hiểu tiếng Việt
	Cô Hạnh

Đất nước học
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	
	
	Thầy Đông (P.310C)

Tiếng Việt cao cấp 1


	Thầy Khang (P.309C)

Lý thuyết và thực tiễn dịch thuật
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	Cô Thi (P.309C)

Viết văn tiếng Việt
	
	

	
	8
	
	
	
	
	


	   Buổi sáng
	Tiết 1
	8:00 đến 8:50
	
	Buổi chiều
	Tiết 5
	14:00 đến 14:50
	
	

	
	Tiết 2
	8:50 đến 9:40
	
	
	Tiết 6
	14:50 đến 15:40
	
	

	
	Tiết 3
	9:50 đến 10:40
	
	
	Tiết 7
	15:50đến 16:40
	
	

	
	Tiết 4
	10:40 đến 11:30
	
	
	Tiết 8
	16:40 đến 17:30
	
	







THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2013 - 2014
	Ngành:  Ngôn ngữ học
	Lớp:  Thương mại 3+1

 
	Sĩ số: 30
	Giảng đường: 308C
	Ngày bắt đầu học: 09/9/2013
	Ngày kết thúc học: 10/01/2014


I. MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN:

	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)
	
	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiếng Việt cao cấp 1
	6
	Cô Đinh Kiểu Châu
Cô Trần Hồng Hạnh

Thầy Lê Đông  
	
	5
	Viết văn tiếng Việt
	2
	Cô Hoàng Anh Thi 

	2
	Khẩu ngữ tiếng Việt
	4
	Cô Nguyễn Minh Diệu 
Thầy Cao Thành Việt 
	
	6
	Lý thuyết và thực tiễn dịch thuật
	2
	Thầy Vũ Minh Hải

	3
	Đọc báo và tạp chí tiếng Việt
	2
	Cô Đinh Kiều Châu 
	
	7
	Tổng quan kinh tế & văn hóa VN 
	2
	Thầy Trương Nhật Vinh

	4
	Nghe nói tiếng Việt cao cấp 
	2
	Cô Nguyễn Như Quỳnh 
	
	8
	
	
	


II. THỜI KHÓA BIỂU:

	BUỔI
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Sáng
	1
	Thầy Vinh

Tổng quan kinh tế và văn hóa VN
	Cô Hạnh

Tiếng Việt cao cấp
	
	Cô Diệu
Khẩu ngữ tiếng Việt
	Thầy Việt
Khẩu ngữ tiếng Việt

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	Thầy Hải

Lý thuyết và thực tiễn dịch thuật
	Cô Châu

Đọc báo và tạp chí TV
	
	Cô Quỳnh

Nghe nói tiếng Việt
	Cô Châu
Tiếng Việt cao cấp

	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	
	
	Cô Thi (P.309C)

Viết văn tiếng Việt
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	Thầy Đông

Tiếng Việt cao cấp
	
	

	
	8
	
	
	
	
	


	   Buổi sáng
	Tiết 1
	8:00 đến 8:50
	
	Buổi chiều
	Tiết 5
	14:00 đến 14:50
	
	

	
	Tiết 2
	8:50 đến 9:40
	
	
	Tiết 6
	14:50 đến 15:40
	
	

	
	Tiết 3
	9:50 đến 10:40
	
	
	Tiết 7
	15:50đến 16:40
	
	

	
	Tiết 4
	10:40 đến 11:30
	
	
	Tiết 8
	16:40 đến 17:30
	
	








THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2013– 2014
	Ngành:  Ngôn ngữ học
	Lớp: Tứ Xuyên
	Sĩ số:  18
	Giảng đường: 304C
	Ngày bắt đầu học: 09/9/2013
	Ngày kết thúc học: 10/01/2014


I. MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN:

	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)
	
	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Việt cao cấp
	4
	Thầy Lê Đông

Thầy Nguyễn Văn Chính 
	
	5
	Đọc báo và tạp chí tiếng Việt
	2
	Cô Đinh Kiều Châu 

	Đọc hiểu tiếng Việt
	2
	Cô Nguyễn Như Quỳnh 
	
	6
	Tiếng Việt kinh tế thương mại
	2
	Cô Đố Hồng Dương 

	Dịch nói tiếng Viêt
	4
	Thầy Đỗ Thu Lan 
	
	7
	Tiếng Việt ngành du lịch
	2
	Cô Phạm Thúy Hồng 

	Lý thuyết và thực tiễn dịch thuật
	2
	Thầy Phạm Ngọc Hàm 
	
	8
	Viết văn tiếng Việt
	2
	Thầy Dương Xuân Quang 


II. THỜI KHÓA BIỂU:

	BUỔI
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	Thầy Quang

Viết văn tiếng Việt
	Cô Đỗ Thu Lan

Dịch nói tiếng Việt
	Cô Châu

Đọc báo và tạp chí TV
	Cô Hồng
Tiếng Việt ngành du lịch
	Cô Hồng Dương
Tiếng Việt kinh tế TM

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	Thầy Chính

Tiếng Việt cao cấp
	
	Thầy Hàm

Lý thuyết và thực tiễn dịch thuật
	Thầy Đông
Tiếng Việt cao cấp
	Cô Quỳnh
Đọc hiểu tiếng Việt

	
	8
	
	
	
	
	


	   Buổi sáng
	Tiết 1
	8:00 đến 8:50
	
	Buổi chiều
	Tiết 5
	14:00 đến 14:50
	
	

	
	Tiết 2
	8:50 đến 9:40
	
	
	Tiết 6
	14:50 đến 15:40
	
	

	
	Tiết 3
	9:50 đến 10:40
	
	
	Tiết 7
	15:50đến 16:40
	
	

	
	Tiết 4
	10:40 đến 11:30
	
	
	Tiết 8
	16:40 đến 17:30
	
	


THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2013- 2014
	Ngành:  Ngôn ngữ học
	Lớp: Ly Giang + Sư Viên
	Sĩ số:  17
	Giảng đường: 303C
	Ngày bắt đầu học: 09/9/2013
	Ngày kết thúc học: 10/01/2014


I. MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN:
	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)
	
	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiếng Việt cao cấp 1
	4
	Thầy Lê Đông

Thầy Nguyễn Văn Chính 
	
	6
	Khẩu ngữ tiếng Việt
	2
	Cô Bùi Ngọc Trâm 

	2
	Viết tiếng Việt 1
	2
	Cô Phạm Thúy Hồng 
	
	7
	Tiếng Việt kinh tế thương mại
	2
	Cô Đỗ Hồng Dương 

	3
	Tiếng Việt ngành du lịch I
	2
	Cô Lê Hồng Nhung 
	
	8
	Tiếng Việt nghe nhìn I
	2
	Cô Nguyễn Như Quỳnh 

	4
	Đọc hiểu tiếng Việt I
	2
	Cô Đinh Kiều Châu
	
	9
	Dịch tiếng Việt I
	2
	Thầy Phạm Ngọc Hàm 

	5
	Tuyển chọn tác phẩm văn học VN
	2
	Cô Nguyễn Phương Thùy 
	
	
	
	
	


II. THỜI KHÓA BIỂU:

	BUỔI
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	Thầy Chính
Tiếng Việt cao cấp
	Cô Thùy
Tuyển chọn tác phẩm VHVN
	Thầy Hàm
Dịch tiếng Việt
	Thầy Đông
Tiếng Việt cao cấp
	Cô Quỳnh
Tiếng Việt nghe nhìn 1

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7

8
	Cô Nhung
Tiếng Việt ngành du lịch
	Cô Trâm
Khẩu ngữ tiếng Việt
	Cô Châu
	Cô Hồng
Viết tiếng Việt
	Cô Hồng Dương
Tiếng Việt kinh tế TM


	   Buổi sáng
	Tiết 1
	8:00 đến 8:50
	
	Buổi chiều
	Tiết 5
	14:00 đến 14:50
	
	

	
	Tiết 2
	8:50 đến 9:40
	
	
	Tiết 6
	14:50 đến 15:40
	
	

	
	Tiết 3
	9:50 đến 10:40
	
	
	Tiết 7
	15:50đến 16:40
	
	

	
	Tiết 4
	10:40 đến 11:30
	
	
	Tiết 8
	16:40 đến 17:30
	
	


THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2013– 2014
	Ngành:  Ngôn ngữ học
	Lớp: Quảng Đông 
	Sĩ số:  15
	Giảng đường: 309C
	Ngày bắt đầu học: 09/9/2013
	Ngày kết thúc học: 10/01/2014


I. MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN:

	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)
	
	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiếng Việt cao cấp
	6
	Thầy Nguyễn Hồng Cổn (4) 
Thầy Nguyễn Văn Chính
	
	4
	TV ngành du lịch
	2
	Cô Phạm Thúy Hồng

	2
	Phong cách học và viết VB
	4
	Cô Hoàng Anh Thi


	
	5
	Phong tục VN
	2
	Cô Trần Thị Hồng Hạnh

	3
	Nghe nói TV nâng cao
	4
	Thầy Phạm Hữu Viện 


	
	6
	TV ngành kinh tế
	2
	Cô Đỗ Hồng Dương 


II. THỜI KHÓA BIỂU:

	BUỔI
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Sáng
	1
	
	
	Cô Thi

Phong cách học và viết VB 
	Cô Dương
Tiếng Việt ngành kinh tế
	Cô Hồng
Tiếng Việt ngành du lịch

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	Thầy Viện
Nghe nói tiếng Việt NC
	Thầy Cổn

Tiếng Việt cao cấp
	
	Cô Hạnh
Phong tục Việt Nam

	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	Thầy Cổn

Tiếng Việt cao cấp
	Thầy Chính
Tiếng Việt cao cấp
	
	Thầy Viện
Nghe nói tiếng Việt NC
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	Cô Thi

Phong cách học và viết VB
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	


	   Buổi sáng
	Tiết 1
	8:00 đến 8:50
	
	Buổi chiều
	Tiết 5
	14:00 đến 14:50
	
	

	
	Tiết 2
	8:50 đến 9:40
	
	
	Tiết 6
	14:50 đến 15:40
	
	

	
	Tiết 3
	9:50 đến 10:40
	
	
	Tiết 7
	15:50đến 16:40
	
	

	
	Tiết 4
	10:40 đến 11:30
	
	
	Tiết 8
	16:40 đến 17:30
	
	


.

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2013 – 2014
	Ngành:  Ngôn ngữ học
	Lớp: Vân Nam
	Sĩ số: 17
	Giảng đường: 310C
	Ngày bắt đầu học: 09/1/2013
	Ngày kết thúc học: 10/01/2014


I. MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN:

	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)
	
	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiếng Việt cao cấp
	6
	Thầy Nguyễn Văn Chính (4)

Cô Đỗ Hồng Dương 
	
	5
	Ngữ pháp và viết TV
	2
	Cô Hoàng Anh Thi 

	2
	Phiên dịch Việt Hán 
	4
	Thầy Vũ Minh Hải 
	
	6
	Khái quát Việt Nam 
	4
	Thầy Dương Xuân Quang

	3
	Đọc báo và tạp chí tiếng Việt
	2
	Cô Phạm Thúy Hồng 
	
	7
	
	
	

	4
	Văn hóa Việt Nam
	2
	Cô Trần Thị Hồng Hạnh
	
	
	
	
	


II. THỜI KHÓA BIỂU:

	BUỔI
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Sáng
	1
	Cô Thi
Ngữ pháp và viết tiếng Việt
	Thầy Quang
Khái quát Việt Nam
	
	Thầy Chính

Tiếng Việt cao cấp
	Cô Hạnh
Văn hóa Việt Nam

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	Thầy Hải
Phiên dịch Việt Hán
	
	
	Cô Dương
Tiếng Việt cao cấp
	Cô Hồng
Đọc báo và tạp chí tiếng Việt

	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	
	
	Thầy Quang (P.309)
Khái quát Việt Nam
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7

8
	
	Thầy Chính
Tiếng Việt cao cấp
	Thầy Hải
Phiên dịch Việt Hán
	
	


	   Buổi sáng
	Tiết 1
	8:00 đến 8:50
	
	Buổi chiều
	Tiết 5
	14:00 đến 14:50
	
	

	
	Tiết 2
	8:50 đến 9:40
	
	
	Tiết 6
	14:50 đến 15:40
	
	

	
	Tiết 3
	9:50 đến 10:40
	
	
	Tiết 7
	15:50đến 16:40
	
	

	
	Tiết 4
	10:40 đến 11:30
	
	
	Tiết 8
	16:40 đến 17:30
	
	


THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2013 – 2014
	Ngành:  Ngôn ngữ học
	Lớp: Điền Trì I
	Sĩ số: 29
	Giảng đường: 307C
	Ngày bắt đầu học: 09/9/2013
	Ngày kết thúc học: 10/01/2014


I. MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN:

	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)
	
	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiếng Việt cao cấp 
	6
	Thầy Nguyễn Ngọc Bình (4) 

Cô Trần Hồng Hạnh 
	
	5
	Ngữ pháp tiếng Việt 
	2
	Cô Đào Thanh Lan 

	2
	TV nghe nhìn 
	2
	Cô Nguyễn Phương Thùy 
	
	6
	Pháp luật Việt Nam 
	2
	Thầy Trương Nhật Vinh

	3
	Dịch khẩu ngữ Việt Hán 
	2
	Cô Đỗ Thu Lan
	
	7
	TV du lịch 
	2
	Cô Trần Thúy Anh 

	4
	Tuyển đọc tác phẩm VH 
	2
	Cô Nguyễn Khánh Hà
	
	8
	TV thương mại 
	2
	Cô Đỗ Hồng Dương 


II. THỜI KHÓA BIỂU:

	BUỔI
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	Cô Hồng Dương
Tiếng Việt thương mại
	Cô Khánh Hà
Tuyển đọc tác phẩm VH VN
	Thầy Bình
Tiếng Việt cao cấp
	Cô Thùy
Tiếng Việt nghe nhìn
	Thầy Bình
Tiếng Việt cao cấp

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7

8
	Cô Thúy Anh
Tiếng Việt du lịch
	Cô Thanh Lan
Ngữ pháp tiếng Việt
	Cô Hạnh
Tiếng Việt cao cấp
	Cô Thu Lan
Dịch khẩu ngữ Việt Hán
	Thầy Vinh
Pháp luật Việt Nam


	   Buổi sáng
	Tiết 1
	8:00 đến 8:50
	
	Buổi chiều
	Tiết 5
	14:00 đến 14:50
	
	

	
	Tiết 2
	8:50 đến 9:40
	
	
	Tiết 6
	14:50 đến 15:40
	
	

	
	Tiết 3
	9:50 đến 10:40
	
	
	Tiết 7
	15:50đến 16:40
	
	

	
	Tiết 4
	10:40 đến 11:30
	
	
	Tiết 8
	16:40 đến 17:30
	
	


THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2013 – 2014
	Ngành:  Ngôn ngữ học
	Lớp: Điền Trì II
	Sĩ số: 28
	Giảng đường: 308C
	Ngày bắt đầu học: 09/9/2013
	Ngày kết thúc học: 10/01/2014


I. MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN:

	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)
	
	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiếng Việt cao cấp 
	6
	Thầy Nguyễn Ngọc Bình (4) 

Cô Trần Hồng Hạnh 
	
	5
	Ngữ pháp tiếng Việt 
	2
	Cô Đào Thanh Lan 

	2
	TV nghe nhìn 
	2
	Cô Nguyễn Phương Thùy 
	
	6
	Pháp luật Việt Nam 
	2
	Thầy Trương Nhật Vinh 

	3
	Dịch khẩu ngữ Việt Hán 
	2
	Cô Đỗ Thu Lan
	
	7
	TV du lịch 
	2
	Cô Trần Thúy Anh 

	4
	Tuyển đọc tác phẩm VH 
	2
	Cô Nguyễn Khánh Hà
	
	8
	TV thương mại 
	2
	Cô Đỗ Hồng Dương 


II. THỜI KHÓA BIỂU:

	BUỔI
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	Cô Thúy Anh

Tiếng Việt du lịch
	Cô Thanh Lan

Ngữ pháp tiếng Việt
	Cô Hạnh

Tiếng Việt cao cấp
	Cô Thu Lan

Dịch khẩu ngữ Việt Hán
	Thầy Vinh

Pháp luật Việt Nam

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7

8
	Cô Hồng Dương

Tiếng Việt thương mại
	Cô Khánh Hà

Tuyển đọc tác phẩm VH VN
	Thầy Bình

Tiếng Việt cao cấp
	Cô Thùy

Tiếng Việt nghe nhìn
	Thầy Bình

Tiếng Việt cao cấp


	   Buổi sáng
	Tiết 1
	8:00 đến 8:50
	
	Buổi chiều
	Tiết 5
	14:00 đến 14:50
	
	

	
	Tiết 2
	8:50 đến 9:40
	
	
	Tiết 6
	14:50 đến 15:40
	
	

	
	Tiết 3
	9:50 đến 10:40
	
	
	Tiết 7
	15:50đến 16:40
	
	

	
	Tiết 4
	10:40 đến 11:30
	
	
	Tiết 8
	16:40 đến 17:30
	
	


THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2013 – 2014
	Ngành:  Ngôn ngữ học
	Lớp: KT – TC Quảng Tây 
	Sĩ số: 19
	Giảng đường: 306C
	Ngày bắt đầu học: 09/9/2013
	Ngày kết thúc học: 10/01/2013


I. MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN:

	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)
	
	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	TV trung cấp 
	4
	 Cô Đào Thanh Lan 
	
	5
	Tài chính trong thương mại 
	2
	Cô Nguyễn Phương Thùy

	2
	Văn bản thư tín thương mại TV 
	2
	Cô Nguyễn Khánh Hà 
	
	6
	Tiếng Việt kinh tế - thương mại 
	2
	Cô Đỗ Hồng Dương 

	3
	Giao tiếp trong TMQT (tiếng Anh)
	2
	Thiếu người
	
	7
	
	
	

	4
	KT – TM Việt Nam & ĐNA
	3
	Cô Lê Hồng Nhung 
	
	8
	
	
	


II. THỜI KHÓA BIỂU:

	BUỔI
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	Cô Thùy

Tài chính trong thương mại
	
	Cô Lan

Tiếng Việt trung cấp
	Cô Nhung

KT-TM Việt Nam & ĐNA (3 tiết)
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7

8
	Cô Lan

Tiếng Việt trung cấp
	Cô Dương

Tiếng Việt kinh tế thương mại
	Cô Khánh Hà

Văn bản thư tín TM TV
	
	


	   Buổi sáng
	Tiết 1
	8:00 đến 8:50
	
	Buổi chiều
	Tiết 5
	14:00 đến 14:50
	
	

	
	Tiết 2
	8:50 đến 9:40
	
	
	Tiết 6
	14:50 đến 15:40
	
	

	
	Tiết 3
	9:50 đến 10:40
	
	
	Tiết 7
	15:50đến 16:40
	
	

	
	Tiết 4
	10:40 đến 11:30
	
	
	Tiết 8
	16:40 đến 17:30
	
	


THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2013 – 2014
	Ngành:  Ngôn ngữ học
	Lớp: KT – TC Vân Nam 
	Sĩ số: 25
	Giảng đường: 310C
	Ngày bắt đầu học: 12/09/2012
	Ngày kết thúc học: 25/12/2012


I. MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN:

	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)
	
	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiếng Việt B2 
	6
	Nguyễn Văn Chính 

Vũ Hương Mai 
Cô Nguyễn Khánh Hà
	
	5
	Tiếng Việt qua báo chí 
	2
	Cô Đinh Kiều Châu 

	2
	Tiếng Việt ngành du lịch 
	2
	Cô Lê Hồng Nhung 
	
	6
	Tiếng Việt ngành kinh tế thương mại 
	2
	Cô Đỗ Hồng Dương 

	3
	Tiếng Việt trong công nghệ thông tin (soạn thảo)
	2
	Cô Nguyễn Phương Thùy
	
	7
	Nghe nói tiếng Việt 
	2
	Cô Nguyễn Như Quỳnh 

	4
	Tiếng Việt qua văn hóa VN 
	
	Cô Vũ Hương Mai 
	
	8
	Đọc hiểu tiếng Việt 
	2
	Cô Bùi Ngọc Trâm 


II. THỜI KHÓA BIỂU:

	BUỔI
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Sáng
	1
	
	
	
	Cô Quỳnh (P.307C)
Nghe nói tiếng Việt
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	Thầy Chính (P.309C)
Tiếng Việt B2
	

	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	Cô Nhung
Tiếng Việt ngành du lịch
	Cô Hồng Dương
Tiếng Việt ngành kinh tế TM
	Cô Khánh Hà
Tiếng Việt B2
	
	Cô Châu
Tiếng Việt qua báo chí

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7

8
	Cô Thùy
Tiếng Việt trong công nghệ thông tin (soạn thảo)
	Cô Mai
Tiếng Việt qua văn hóa VN
	Cô Trâm
Đọc hiểu tiếng Việt
	
	Cô Mai
Tiếng Việt B2


	   Buổi sáng
	Tiết 1
	8:00 đến 8:50
	
	Buổi chiều
	Tiết 5
	14:00 đến 14:50
	
	

	
	Tiết 2
	8:50 đến 9:40
	
	
	Tiết 6
	14:50 đến 15:40
	
	

	
	Tiết 3
	9:50 đến 10:40
	
	
	Tiết 7
	15:50đến 16:40
	
	

	
	Tiết 4
	10:40 đến 11:30
	
	
	Tiết 8
	16:40 đến 17:30
	
	


.........................................................................................................................................

Lưu ý: 1.Giữa các tiết 1-2; 3-4; 5-6; 7-8; các thầy cô có thể cho sinh viên nghỉ 5 phút

            2. Tất cả các lớp học trong 15 tuần (trừ 2 lớp Sư phạm Vân Nam học 16 tuần)

            3. Thời gian đi kiến tập ở Hạ Long – Cát Bà: dự kiến trong tuần từ 07 đến 13 tháng 10/ 2013

